
ĐIỂM

TBKT

8.5

8.0

7.0

8.5

8.0

8.0

6.5

7.0

7.0

8.5

8.0

9.0

7.4

6.7

5.9

4

GHI CHÚ

5.9

6.7

5.7

6.1

6.1

7.88.0

6.0

5.0

3.0

SỐ TC:

T.KẾT 

L2

5.7

5.5

5.84.0

3.0

5.0

3.0

5.0

5.0

10.0

10.0

10.0

8.0

1

60

LT

THI L2

3.0

3.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

8.0

HỌC KỲ:

SỐ TIẾT:

LOẠI:

Ngày 22 tháng 03 năm 2021

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGÔ VĂN THIỆN

C.CẦN

8.0

8.0

CÐ CK 20B

CÐ CK 20B

CÐ CK 20B

CÐ CK 20C

CÐ CK 20C

CÐ CK 20C

25/05/2002

20/12/2002

LỚP

CÐ CK 20A

CÐ CK 20A

CÐ CK 20B

CÐ CK 20B

CÐ CK 20B

CÐ CK 20B

03/01/2002

19/04/2002

27/10/2002

18/02/2002

13/01/2002

29/09/2002

Thanh

Vũ

Hào

Phong

Thanh

NGÀY SINH

23/01/2002

04/07/2001

11/10/2001

18/10/2002

Lê Vũ Chấn

Trần Nguyễn Quốc

KHOA/BỘ MÔN

An

Thảo

Bảo

Bảo

Hoàng

Hùng

Khoa

Nguyễn

Phạm Phi

Trần Châu Anh

Hồ Trọng

Nguyễn Hoài Huy

Huỳnh Nhựt0301201221

0301201255

0301201271

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

NGÔ VĂN THIỆN

HỌ TÊN

Quách Vĩ

Ngô Nguyễn Quốc

Phạm Quốc

Trần Gia0301201107

0301201127

0301201130

0301201142

0301201173

0301201197

12

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN:

GV:

MSSV

0301201002

0301201075

0301201106

6

7

8

9

10

11

STT

1

2

3

4

5
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